
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2016010003 NGUYỄN LÊ TRUNG ANH 18/03/1997 8.5 7.5 7.0 7.3 B

2 2016010007 NGUYỄN THỊ BẢO 02/04/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 F Không đủ đk

3 2016010011 CÙ VIỆT CHINH 28/03/1998 9.0 6.8 4.3 5.5 C

4 2016010014 NGUYỄN NHÂN CÔNG 20/05/1997 10.0 9.5 7.8 8.5 A+

5 2016010020 LÊ THÀNH ĐẠT 18/06/1998 6.0 7.0 3.5 4.8 D

6 2016010023 TRẦN THANH ĐIỀN 29/02/1998 10.0 8.0 5.5 6.7 C+

7 2016010026 HOÀNG VĂN ĐÔNG 12/08/1998 10.0 7.3 6.8 7.2 B

8 HOÀNG THẾ DUYỆT 29/04/1997 9.0 7.3 6.0 6.7 C+

9 2016010032 LÒ THỊ DUYÊN 08/07/1998 10.0 8.5 7.0 7.8 B

10 2016010038 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 19/04/1997 8.5 6.5 7.8 7.5 B

11 2016010041 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 03/05/1998 10.0 7.8 8.3 8.3 B+

12 2016010044 DƯƠNG TRUNG HIẾU 05/07/1998 10.0 8.3 7.0 7.7 B

13 2016010047 KHOÀNG VĂN HIẾU 23/03/1995 10.0 6.8 5.0 6.0 C

14 2016010050 VŨ MINH HIỆU 22/01/1998 10.0 7.5 7.5 7.8 B

15 2016010053 NÔNG BẾ KIỀU HUẾ 20/11/1998 9.0 7.5 3.3 5.1 D+

16 2016010056 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 23/03/1997 9.5 7.8 5.0 6.3 C

17 2016010059 NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG 17/12/1998 9.0 9.0 8.0 8.4 B+

18 2016010065 HOÀNG THỊ HUỲNH 09/05/1998 10.0 7.0 6.3 6.9 C+

19 2016010068 BÙI ĐỨC KHÁNH 13/06/1997 10.0 7.3 5.0 6.2 C

20 2016010071 LƯỜNG ĐỨC KHÁNH 21/07/1997 8.0 7.0 2.3 4.3 D

21 2016010074 MÔNG THỊ KIỀU 12/08/1998 9.0 8.5 6.5 7.4 B

22 2016010077 SÂN THỊ LAN 12/10/1998 10.0 8.0 7.5 7.9 B

23 2016010080 BẾ THỊ DIỆU LINH 15/05/1998 10.0 7.5 7.5 7.8 B

24 2016010083 DƯƠNG THÙY LINH 01/01/1998 0.0 0.0 0.0 0.0 F Không đủ đk

25 2016010086 NGÔ VĂN LINH 18/02/1998 10.0 8.8 8.0 8.4 B+

26 2016010089 NGUYỄN HƯƠNG LY 15/07/1998 8.0 8.0 0.0 3.2 F
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27 2016010092 HOÀNG THỊ MẾN 12/09/1998 10.0 7.0 8.5 8.2 B+

28 2016010095 DƯƠNG HUYỀN MY 23/10/1998 8.5 6.5 7.5 7.3 B

29 2016010098 NGUYỄN THÚY NGÀ 03/02/1998 10.0 8.5 8.0 8.4 B+

30 2016010101 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 13/03/1994 8.5 5.5 3.5 4.6 D

31 2016010107 HOÀNG VĂN NÚI 20/03/1997 10.0 6.8 3.8 5.3 D+

32 2016010110 TRIỆU TẤN PHÚ 08/08/1997 10.0 7.8 3.3 5.3 D+

33 2016010113 VŨ VĂN QUYẾT 20/08/1998 9.0 7.8 8.5 8.3 B+

34 2016010116 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 24/07/1997 10.0 7.0 6.5 7.0 B

35 2016010119 THÀO A SỚ 07/03/1998 10.0 7.0 5.0 6.1 C

36 2016010122 VÀNG TIẾN SƠN 14/10/1998 9.0 6.8 5.0 5.9 C

37 2016010125 KPĂ THÂN 13/02/1997 10.0 7.0 2.0 4.3 D

38 2016010128 TRẦN LÃ PHƯƠNG THẢO 19/10/1998 10.0 6.5 5.8 6.4 C

39 2016010131 TRƯƠNG MINH ĐỨC THỊNH 09/08/1998 10.0 7.5 8.5 8.4 B+

40 2016010134 BẾ NGỌC TRÂM 22/10/1997 10.0 6.5 6.3 6.7 C+

41 2016010137 VƯƠNG KIỀU TRINH 10/08/1998 10.0 6.5 6.8 7.0 B

42 2016010140 HOÀNG CHU VĂN TUẤN 13/01/1998 8.0 6.8 3.0 4.6 D

43 2016010143 VƯƠNG HỮU TUẤN 08/07/1994 8.5 8.5 7.8 8.1 B+

44 2016010144 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 17/04/1998 9.0 7.5 0.0 3.2 F

45 2016010147 NGUYỄN PHAN HOÀNG VI 22/12/1998 9.5 7.8 4.8 6.1 C

46 2016010150 LÊ THÚY VUI 18/09/1998 9.0 5.0 7.0 6.6 C+

47 2016010153 NÔNG THỊ XUÂN 17/04/1998 9.0 6.8 6.0 6.5 C+
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